
DANH SÁCH HỌC SINH 
ĐOẠT GIẢI

Trường: THPT Phú Xuyên B

Khóa thi ngày: 22/09/2025

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHỌN ĐỘI 
TUYỂN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP QUỐC GIA CÁC MÔN VĂN 

HÓA LỚP 12 CẤP THPT NĂM HỌC 2025-2026

Họ đệm
Số báo 
danh

STT Tên Ngày sinh Môn thiLớp Đoạt giảiBảng

1 050003 NGUYỄN HOÀNG MAI ANH Ngữ văn04/03/2008 12A6 Không đoạt giảiA

2 050018 NGUYỄN VŨ MAI HOA Ngữ văn30/03/2008 12A2 Không đoạt giảiA

3 050104 NGUYỄN TRUNG THÀNH Toán26/12/2008 12A1 Khuyến khíchA

4 050074 NGHIÊM THỊ QUỲNH GIAO Toán14/09/2008 12A1 Không đoạt giảiA

5 050153 PHẠM ANH QUÂN Vật lí16/02/2008 12A1 Khuyến khíchA

6 050125 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Vật lí05/05/2008 12A3 Không đoạt giảiA

7 050202 NGUYỄN TẤT KIÊN Hoá học20/10/2008 12A1 BaA

8 050186 NGUYỄN HOÀNG HẢI Hoá học11/09/2008 12A1 Khuyến khíchA

9 050250 ĐÀO THỊ THANH HUYỀN Sinh học27/07/2008 12A1 Khuyến khíchA

10 050310 NGUYỄN THANH NGÂN Lịch  sử04/01/2008 12A7 BaA

11 050286 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

ANH Lịch  sử09/07/2008 12A4 Khuyến khíchA

12 050349 MAI TRUNG ĐỨC Địa lí15/06/2008 12A6 Khuyến khíchA

13 050378 ĐÀO THỊ THANH TÂM Địa lí19/07/2008 12A6 Không đoạt giảiA

14 050423 VŨ MINH ĐỨC Tiếng Anh06/11/2008 12A1 Không đoạt giảiA

15 050425 ĐÀO THIỆN HẢI Tiếng Anh22/10/2008 12A1 Không đoạt giảiA
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